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	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG 

Số: .......... /PL2-DVD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2022

	KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

	Hoạt động giáo dục Trải nghiệm & Hướng nghiệp (TN&HN / GDPT 2018)
Năm học 2022 – 2023 



+ Căn cứ Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 do Hiệu trưởng trường THPT Dương Văn Dương ban hành;
+ Căn cứ bối cảnh tình hình, điều kiện thực tế của trường THPT Dương Văn Dương.

*Khối lớp: 10 (GDPT 2018) ; Số học sinh: 605 / 14 lớp
a) Triển khai thực hiện Chương trình TN&HN (GDPT 2018):
+ Phân công đối với Giáo viên bộ môn (GVBM), hoặc Cán bộ lãnh đạo / quản lý (BLĐ, TTCM), hoặc phối kết hợp các đối tác tổ chức hoạt động giáo dục tập trung: thực hiện 01 tiết /tuần/lớp dưới hình thức tổ chức hoạt động Sinh hoạt ngoại khóa học tập trải nghiệm (SHNK) cấp tổ / cấp trường với mục đích làm nổi bật phương diện “hướng nghiệp”.
	++ Tổng thời lượng chương trình /khối lớp Học kỳ 1: (01 tiết x 18 tuần) x 14 lớp =  (18) x 14 = 252 tiết.
	++ Tổng thời lượng chương trình /khối lớp Học kỳ 2: (01 tiết x 17 tuần) x 14 lớp =  (17) x 14 = 238 tiết.
b) Triển khai công tác đánh giá kết quả học tập Chương trình TN&HN (GDPT 2018): Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ban hành Quy định về Đánh giá học sinh THCS, THPT.
c) Trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình bối cảnh và nguồn lực thực tế của nhà trường thì tiến độ thực hiện khung chương trình có thể được Lãnh đạo nhà trường điều chỉnh linh hoạt, họp lý và phù hợp với điều kiện tổ chức để đảm bảo khối lượng, thời lượng chung của kế hoạch giáo dục năm học. Thời điểm tổ chức các hoạt động giáo dục theo khung chương trình có thể được cân đối bố trí vào các tiết Sinh hoạt tập trung đầu tuần (sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp), vào các tiết trống trên thời khóa biểu 02 buổi/ngày hiện hành của từng khối lớp (được ký thiệu là tiết hoạt động giáo dục theo chương trình nhà trường); kết hợp giao nhiệm vụ thực hiện thu hoạch và tương tác thảo luận trên hệ thống quản lý trực tuyến LMS (K12online) của nhà trường.
d) Bố trí khung dự kiến tổ chức các hoạt động cụ thể từng tuần học:
	TT
	Chủ đề (1)
	Yêu cầu cần đạt (2)
	Số tiết (3)
	Thời điểm (4)
	Địa điểm (5)
	Chủ trì (6)
	Phối hợp (7)
	Điều kiện thực hiện (8)

	01
	TN&HN-1.1: Hoạt động khám phá bản thân về “đặc điểm tính cách; quan điểm sống”; phương pháp phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của bản thân.
TN&HN-1.2: Hoạt động khám phá bản thân về “nhận diện tiềm năng”; phương pháp điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực.
	Biết, Hiểu, Vận dụng
	02 SHNK
	Tuần 02
Tháng 9/2022
	Hội trường / Phòng bộ môn;
K12online
	BLĐ
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	02
	TN&HN-1.3: Hoạt động khám phá bản thân về phương pháp chủ động giao tiếp trong môi trường học tập.
TN&HN-1.4: Hoạt động rèn luyện bản thân; quán triệt thực hiện tốt nội quy, quy định của trường lớp, cộng đồng.
	Biết, Hiểu, Vận dụng
	02 SHNK
	Tuần 04
Tháng 9/2022
	Hội trường / Phòng bộ môn;
K12online
	BLĐ
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	03
	TN&HN-2.3: Hoạt động chăm sóc gia đình về thể hiện trách nhiệm đối với các hoạt động lao động trong gia đình.
TN&HN-2.4: Hoạt động chăm sóc gia đình về giải pháp phát triển kinh tế gia đình.
	Biết, Hiểu, Vận dụng
	02 SHNK
	Tuần 06
Tháng 10/2022
	Hội trường / Phòng bộ môn;
K12online
	BLĐ
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	04
	TN&HN-2.11: Hoạt động xây dựng cộng đồng thông qua các biện pháp tuyên truyền văn hóa ứng xử nơi công cộng.
TN&HN-2.12: Hoạt động xây dựng cộng đồng thông qua việc đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng.
Lồng ghép Hoạt động giáo dục chuyên đề: “Tuyên truyền An toàn giao thông đường bộ, văn hóa giao thông”
	Biết, Hiểu, Vận dụng
	02 SHNK
	Tuần 08
Tháng 10/2022
	Sân cờ
	Tổ KT&PL (GDCD): Cô Lê Thị Quyên
	GVCN;
GVBM KT&PL;
Đoàn TN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	05
	TN&HN-3.2: Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường; đánh giá thực trạng môi trường tự nhiên tại địa phương, tác động của con người đối với môi trường tự nhiên.
TN&HN-3.3: Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường; thuyết trình ý nghĩa, giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên.
Lồng ghép Hoạt động giáo dục chuyên đề: “Thu gom vật liệu tái chế - Pin cũ, Pin thải”
	Biết, Hiểu, Vận dụng
	02 SHNK
	Tuần 10
Tháng 11/2022
	Sân cờ
	Tổ Vật Lý: Cô Võ Thị Hoàng Yến
	GVCN;
GVBM Vật Lý;
Đoàn TN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	06
	TN&HN-1.5: Hoạt động rèn luyện bản thân; quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ học tập được giao; kỹ năng làm việc nhóm.
TN&HN-1.6: Hoạt động rèn luyện bản thân về hình thành tư duy phản biện trong đánh giá sự vật hiện tượng.
Lồng ghép Hoạt động giáo dục chuyên đề: “Nghệ thuật Chèo – Nơi lưu giữ giá trị và nét đẹp văn hóa dân gian”
	Biết, Hiểu, Vận dụng
	02 SHNK
	Tuần 12
Tháng 11/2022
	Sân cờ
	Tổ Ngữ Văn: Cô Hồ Thị Thu Hằng 
	GVCN;
GVBM Ngữ Văn 10;
Khách mời (Đoàn Nghệ thuật nhà hát TP.HCM);
Đoàn TN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	07
	TN&HN-2.5: Hoạt động xây dựng nhà trường; rèn luyện ứng xử giao tiếp trong môi trường học tập.
TN&HN-2.6: Hoạt động xây dựng nhà trường; rèn luyện năng lực làm việc nhóm trong hoạt động giáo dục chung.
	Biết, Hiểu, Vận dụng
	02 SHNK
	Tuần 14
Tháng 12/2022
	Hội trường;
K12online
	Tổ Ngữ Văn: Cô Hồ Thị Thu Hằng 
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	08
	TN&HN-2.7: Hoạt động xây dựng nhà trường về triển khai thực hiện các kế hoạch giáo dục “truyền thống của nhà trường”.
TN&HN-2.8: Hoạt động xây dựng nhà trường về đánh giá ý nghĩa của hoạt động giáo dục “truyền thống của nhà trường”.
Lồng ghép Hoạt động giáo dục chuyên đề: “Kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022)”
	Biết, Hiểu
	02 SHNK
	Tuần 16
Tháng 12/2022
	Sân cờ
	Tổ Lịch Sử: Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung
	GVCN;
GVBM Lịch Sử và GVBM QP&AN;
Khách mời;
Đoàn TN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	09
	TN&HN-2.1: Hoạt động chăm sóc gia đình; rèn luyện ứng xử giao tiếp trong gia đình.
TN&HN-2.2: Hoạt động chăm sóc gia đình; quán triệt trách nhiệm của bản thân đối với các thành viên trong gia đình.
Lồng ghép Hoạt động giáo dục chuyên đề: “Phòng, Chống Hiv/Aids, Tệ Nạn Xã Hội”
	Biết, Hiểu, Vận dụng
	02 SHNK
	Tuần 18
Tháng 12/2022
	Sân cờ
	Tổ Sinh Học: Cô Huỳnh Thị Tuyết Nhung
	GVCN;
GVBM Sinh;
Đoàn TN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	10
	(Tuần dự trữ HK1)
	
	
	Tuần 19
Tháng 01/2023
	
	
	
	

	11
	TN&HN-1.7: Hoạt động rèn luyện bản thân về sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó.
TN&HN-1.8: Hoạt động rèn luyện bản thân về xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân.
	Biết, Hiểu
	02 SHNK
	Tuần 21
Tháng 01/2023
	Hội trường / Phòng bộ môn;
K12online
	BLĐ
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	12
	TN&HN-3.1: Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động chung tay bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
TN&HN-3.2: Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên; nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
	Biết, Hiểu
	02 SHNK
	Tuần 23
Tháng 02/2023
	Hội trường / Phòng bộ môn;
K12online
	BLĐ
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	13
	TN&HN-2.9: Hoạt động xây dựng nhà trường về thực hiện các hoạt động chủ đề của Đoàn TNCSHCM.
TN&HN-2.10: Hoạt động xây dựng cộng đồng thông qua các biện pháp tuyên truyền, vận động tham gia các hoạt động xã hội.
	Biết, Hiểu, Vận dụng
	02 SHNK
	Tuần 25
Tháng 02/2023
	Hội trường;
	Trợ lý Đoàn TN
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	14
	TN&HN-3.3: Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường; đánh giá các giải pháp thực hiện bảo vệ môi trường tự nhiên.
	Vận dụng
	01 SHNK
	Tuần 26
Tháng 3/2023
	Lớp học
	GVBM Vật Lý
	GVCN
	Học liệu bảo vệ môi trường

	15
	TN&HN-4.1: Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp (thông tin, yêu cầu cơ bản của các nhóm ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) tại địa phương.
TN&HN-4.2: Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp (thông tin, yêu cầu năng lực, phẩm chất theo nhóm nghề).
	Biết, Hiểu
	02 SHNK
	Tuần 28
Tháng 3/2023
	Lớp học;
K12online
	Tổ chuyên môn KHTN / KHXH
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	16
	TN&HN-4.3: Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp (điều kiện đảm bảo an toàn, sức khỏe nghề nghiệp ở các lĩnh vực nghề nghiệp).
TN&HN-4.4: Hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp thông qua việc phân tích phẩm chất, năng lực cần có của người lao động đối với yêu cầu của nhà tuyển dụng.
	Biết, Hiểu
	02 SHNK
	Tuần 30
Tháng 3/2023
	Lớp học;
K12online
	Tổ chuyên môn KHTN / KHXH
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	17
	TN&HN-4.5: Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp dựa trên đánh giá sự phù hợp của bản thân đối với nhóm nghề lựa chọn.
TN&HN-4.6: Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp.
	Biết, Hiểu
	02 SHNK
	Tuần 32
Tháng 4/2023
	Lớp học;
K12online
	Tổ chuyên môn KHTN / KHXH
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	18
	TN&HN-4.7: Hoạt động rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp; phương pháp rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp.
TN&HN-4.8: Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp dựa trên thông tin hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề nghiệp lựa chọn.
	Biết, Hiểu
	02 SHNK
	Tuần 34
Tháng 4/2023
	Lớp học;
K12online
	Tổ chuyên môn KHTN / KHXH
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	19
	TN&HN-4.9: Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và lập kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp dựa trên tham vấn của Thầy cô, chuyên gia.
TN&HN-4.10: Hoạt động lựa chọn hướng nghề nghiệp và triển khai thực hiện kế hoạch học tập theo định hướng nghề nghiệp.
	Biết, Hiểu
	02 SHNK
	Tuần 36
Tháng 5/2023
	Lớp học;
K12online
	Tổ chuyên môn KHTN / KHXH
	GVCN
	Thiết bị nghe nhìn; phông nền minh họa thông tin.

	20
	(Tuần dự trữ HK2)
	
	
	Tuần 37
Tháng 5/2023
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



*Ghi chú:
	(1)
	Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.

	(2)
	Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.

	(3)
	Số lượng tiết (45 phút/tiết) được sử dụng để thực hiện hoạt động.

	(4)
	Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).

	(5)
	Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành; phòng đa năng, sân chơi, bãi tập; cơ sở sản xuất, kinh doanh, tên địa danh di sản lịch sử, địa danh thực địa bên ngoài nhà trường...).

	(6)
	Đơn vị, bộ phận, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

	(7)
	Đơn vị, bộ phận, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

	(8)
	Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu.



Đề nghị cá nhân và bộ phận liên quan cần nắm rõ nội dung văn bản này, quán triệt tinh thần trách nhiệm, đồng sức đồng lòng quyết tâm thực hiện hiệu quả các yêu cầu, mục tiêu đã đề ra và hoàn thành tốt tiến độ công việc chung./.
	DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO




	Người thực hiện





	Nơi nhận:
BLĐ (để k/tra, đ/giá, b/cáo);
Cá nhân, bộ phận liên quan nêu trên (để th/hiện, b/cáo);
Lưu.
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